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TONG QUAN

49

118

nganh, nghé gilr nguyén nganh, nghé bi bai bo
Khéng thay d6i mot chir so véi danh muc Khéng con la nganh, nghé dau tu kinh
hién hanh. doanh co diéu kién.

20 7

nganh, nghé gop lai thanh 7 nganh, nghé bi thu hep
Bay nhém gbp, vi du bén nganh, nghé vé Pham vi hep han trudc hoac bi doi tén,
bdo hiém gbp thanh mot. van phai dap ing diéu kién.

1

4

nganh, nghé chi stra cau chir nganh, nghé bo sung mdi
Stra dan chiéu van ban va 10i chinh ta, noi Hoat ddng dich vu ho trg cdp thi thuc cla
dung gilt nguyén. co sd kinh doanh dugc Uy quyén.

Cdn cu: Diéu 1.2 Luat s6 24/2026/QH16
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Bang so sanh Danh muc nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién
Giira Luat Dau tw 2025 va Luat Dau tu stra déi 2026 (hiéu lwc: 01/3/2027)

STT hién tai Nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién STT méi
1 San xuat con dau 1
p Kinh doanh céng cu ho trg (bao gobm ca sira chira) 2
3 Kinh doanh cac loai phéo, trir phdo no 3
4 Kinh doanh thiét bi, phan mém nguy trang dung dé ghi am, 4
ghi hinh, dinh vi, thiét bi gay nhieu, pha séng thong tin
di dong
5 Kinhrgeantstng-ban-son- Bai bo
Kinh doanh quan trang, quan dung cho luc lugng vi trang, 5
vi khi quan dung, trang thiét bi, k§ thuat, khi tai, phuong
tien chuyen dung quan su, cong an; linh kien, bo phan, phu
tung, vat tu va trang thiét bi dac ching, cdng nghé chuyén
dung ché tao chung
7 Kinh doanh dich vu cam do 6
Kinh doanh dich vu xoa bop 7
9 h-deanh-thietbiphéttnhituctaxe-duocauyéntater Bai bo
10 Kinh doanh dich vu bao vé 8
11 Hanh nghé luat su 9
12 Hanh nghé cong ching 10
13 Hanh nghé giam dinh tu phap 11
4 Hanbrghé-daugiatatsan Bai bo
15 HanrtAghethaahanbtvien Bai bo
16 rhAehe-aaantthant AR-cta-dearhrghiep—her Bai bo
.~ TS AV
7 Kirhdoant-dich-vaké-toan- Bai bo
18 Kinh doanh dich vu kiém toan 12
15 Kinhdeanhhangmien-thué- Bai bo
20 Kinh doanh kho ngoai quan, dia diém thu gom hang |é 13
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STT hién tai Nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién STT mdéi
21 Kinh doanh dia diém tar-tht-taehaieuan-tap két, kiém 14
tra, giam sat hai quan
22 Kinh doanh ching khoan 15
23 Kinh doanh dich vu dang ky, luu ky, bu trur va thanh toan 16
chirng khoan; dich vu ho trg giao dich trén san giao dich
cac-bon trong nuac
24 Kirh-deanh-bao-hiem-Hoat dong kinh doanh bao hiém 17
(khong bao gom dich vu phu tro bao hiém)
25 Kirh-doarhtébaohiem- GOp vao 17
26 Métetdbaohierm- GOp vao 17
27 BaHy-baohiem- GOp vao 17
28 Kinh doanh dich vu tham dinh gia 18
29 Kinh doanh x06 s6 19
30 ~o-gher 20
AgeatKinh doanh tro choi c6 thudng (bao géom tro choi
dién tor c6 thuwang danh cho ngudi nuwéc ngoai, casino
va dat cuoc)
31 Kinh doanh dich vu xép hang tin nhiém 21
32 Ktrhgoattca-stro{casihoy) GOp vao 20
33 Kirhdearhgateaoe GQOp vao 20
34 Kinh doanh dich vu quan ly quy bao hiém huu tri £ 22
Aeuyer-bo sung
35 Kinh doanh xang dau 23
36 Kirhdeanhkhi- Bai bo
37 Kinh doanh vat liéu nd céng nghiép (bao gébm ca hoat dong 24
tiéu huay)
38 Kinh doanh tién chat thudc no 25
39 Kinh doanh nganh, nghé cé str dung vat liéu n6 cong 26
nghiép va tién chat thuoc no
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STT hién tai Nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién STT md&i
40 Kinh doanh dich vu nd min 27
41 San xuat, kinh doanh hdéa chat, trir hda chat thudc danh muc 28

héa chat, khoang vat cam quy dinh tai Phu luc Il ban hanh kem
theo Luat Bau tu s6 143/2025/QH15; dich vu ton trr hda chat;
hoat dong tu van chuyén nganh hda chat

A2 Kireehearhr et Bai bo

43 Kinh doanh san pham thudc 14, nguyén liéu thudc 14, may mac, 29
thiét bi thudc chuyén nganh thubc |13, trur thudc la dién tu,
thudc la nung néng

44 Kinh doanh thuc pham thudc [inh vuc quan ly chuyén nganh 30
cua BO Cong Thuong, BO Nong nghiép va Moi trudng, BO Y té

45 Hoat ddng S& Giao dich hang hoa 31
46 Hoat dong phat dién, truyén tai dién, phan phoi dién, ban 32
budn dién, ban lé dién
47 Xuat khau gao 33
48 Kirhdoarnhkhodngsan- Bai bo
49 Kinh doanh tién chat cdng nghiép 34
50 toat-dong muabanhang hba-vircehoat dong Hémgtan-tre B3i b6
e UMV
51 Kinh doanh theo phuong thidrc ban hang da cap 35
52 Hoat dong thuong mai dién tu: quan ly va van hanh nén tang 36

thuong mai dién tu trung gian, mang xa hoi hoat dong thuong
mai dién tl, nén tang thuong mai dién tu tich hgp; chirng thuc
hgp dong dién tur trong thuong mai

53 Hoat-d6ng-daukhi Bai bo
54 Hoat dong giao duc nghé nghiép 37
55 Bai bo
56 Kinh doanh dich vu danh gia ky nang nghé 38
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STT hién tai Nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién STT méi
57 Kinh doanh dich vu kiém dinh k§ thuat an toan lao dong 39
'5'8' “ii-“i ‘v‘-‘ -v‘a‘ i‘ -ii‘:v HAE U Béibé

Gong-
59 Kinh doanh dich vu dua ngudi lao dong di lam viéc & nudc 40
ngoai
60 “ii-“i‘v -“ v S ﬁ'g'h'l'éﬁ' 41
thabectadieatHNADBS; eham—ﬁaeﬁgﬁ—@ﬁ—t-um—ﬁguﬁr
kh*dye{—ta{—t-ﬁe—em—Kmh doanh dich vu cai nghien ma tuy tu
nguyén
X Kinh doanh van tai duong bd 42
62 San xuat, lap rap, nhap khau xe 6 to 43
63 Kinh doanh dich vu kiém dinh xe co gidi 44
64 Kinh doanh dich vu dao tao lai xe 6 to 45
&5 H-deoanh-dich-va-daotao-tham-tra-vieran-toanstaothéne Bai bo
66 Kinh doanh dich vu sat hach lai xe 46
67/ Kinh doanh dich vu tham tra an toan giao thong 47
68 Kinrh-doanh-vanta-duoonsthay- Bai bo
69 Kinh doanh dich vu dao tao thuyén vién va ngudi lai phuong 48
tién thuy ndi dia
70 Pao tao, huan luyén thuyén vién hang hai va toé chirc tuyén 49
dung, cung irng thuyén vién hang hai
7+ Kinh-deanhvantaibién- Bai bo
72 NR&eKhatphédetaubien-daauastduns Bai bo
73 Kirh-doartkhat-thécedngbién- Bai bo
74 Kinh doanh van tai hang khong 50
75 Kinh doanh dich vu thiét ké, san xuat, bao dudng, thir nghiém 51
tau bay, dong co tau bay, canh quat tau bay va trang thiét bi
tau bay tai Viet Nam
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STT hién tai Nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién STT m@i
76 Kinh doanh, nhap khau, tam nhép tai xuat, tam xuét tai nhap, 52
th&r nghiém, stra chira, bao dudng tau bay khong ngudi 1ai,
phuong tien bay khac, dong co tau bay, canh quat tau bay va
trang bi, thiét bi cua tau bay khéng ngudi lai, phuong tién bay
khac
77 inhrdoanttatbay-khéngngudiéiphuong tiénbaykhée,  GOp vao 52
o SRPIIN r-bay-kh
78 ghieretroché-tao-thirnghiém;stra-chite; bae-dudng tatbay GOp vao 52
I Srrbavkhd
79 Kinh doanh cang hang khéng 53
80 Kinh doanh dich vu hang khéng tai cang hang khéng 54
81 Kinh doanh dich vu dao tao, huan luyén nghiép vu nhan vién 55
hang khong
82 Kinh doanh van tai dudng sat 56
83 Kinh doanh két cau ha tang dudng sat 57
84 Kinh doanh dich vu van chuyén hang nguy hiém 58
85 Kinrh-doanh-vantat-daongong Bai bo
86 Kinh doanh bat dong san 59
87 Kirhdoarhrudcsachthuéesinthoat- Bai bo
38 +M—WWHanh nghé quan ly 60
du an dau tu xay dung va chi huy treéng cong truong
89 Hanh nghé khao sat xay dung 61
90 Hanh nghé thiét k&, tham tra thiét ké xay dung 62
91 Hanh nghé tu van giam sat thi cdng xay dung cong trinh 63
92 Hanbrghé-Chihuy-troongcong-trinh- GOp vao 60
93 Harhrghékiemginh-dy-duns Bai bo
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STT hién tai Nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién STT méi
94 Kinh doanh dich vu thi nghiem chuyén nganh xay dung 64
95 Hanh nghé tu van lap quy hoach d6 thi va nbng thon 65
96 HE-dearbsdrphamearmianestranethuderhdm-Serpentife Bai bo
97 Kinh doanh dich vu buu chinh 66
o8 Kinh doanh dich vu vién théng 67
99 Kinh doanh dich vu tin cay 68
100 Hoat dong clia nha xuat ban 69
101 Kinh doanh dich vu in, tru in bao bi knong chira nhan hang /0

hoa
162 Hgearhdichvoaphdtarbxudt bdrpharr Bai bo
103 Kinh doanh dich vu mang xa hoi 71
104  Kinh doanh tro choi trén mang vién thong, mang Internet 72
105 Kinh doanh dich vu phat thanh, truyén hinh tra tién 73
106 Kinh doanh dich vu thiét [ap trang théng tin dién tir tong hop 74
107 Dich vu gia cong, stra chita hang héa thudc Danh muc san 75

pham cong nghé thong tin da qua st dung cdm nhap khau
cho thuong nhan nudc ngoai dé tiéu thu & nudc ngoai

168 R e a1 4 = 1= s =wriw o o T e e ST Bai bo
109 Kirhdoanh-dichvo-dangkyday-trténmien- Bai bo
110 Kinh doanh dich vu xac thuc dién tr 76
111 Kinh doanh san pham, dich vu an ninh mang (khéng bao gom 77
kinh doanh san pham, dich vu mét ma dan su)
112 Kinh doanh dich vu phat hanh béo chi nhap khau 78
113 Kinh doanh san pham, dich vu mat ma dan su 79
194 Kinhdoanhcicthiftbigay nhituphésérethéngtndigone GOp vao 4
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STT hién tai Nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién STT méi

115 Hea{—éaﬂg—emHoat dong giao 30

duc mam non, gido duc pho thong, giao duc dai hoc,

giao duc thuong xuyéen
H6  |Hoatdbnectacosereido-ducphtothong GOp vao 80
7  Hoatdongctacosdgidoductaihoc GOp vao 80
118 at-gons-caaco-steidoduecdvon-autongdcngoai—var 81

eﬁ—sé—giéé—dﬁ%eé—véﬂ—él‘éﬂ—tu—ﬁ&é‘eﬁigéafHoat c'long clia co

SO glao duc nudc ngoai va phan hiéu co s& giao duc nudr

ngoai
+H9  Hoatdongctacosoeido-ducthuong xayen- GOp vao 80
126 Bai bo
+24 Bai bo
422 Bai bo
123 Khai thac thiy san 82
124 Kinh doanh tht]y san 83
125 Th-cloant FSE At -sapharr 84

xbr—lyhmﬁ—t-ﬁecﬁg—ﬁﬂﬁ—t-ﬁeﬁg—t-hﬂyﬁﬁﬁan xuat thac an

thiy san, san pham xtr ly moi trwo'ng nudi tréng thiy

san, san xuat thirc an chan nudi, san pham xtr ly chat

thai chan nubi
126 THdoarh-dichvo ke rehtémthtre drthtyséathtrear Bai bo
24 re-aeerh-ehepha HPHoevStHhvatHos rat—cha Bai bo

? |I A o | \ | | w A o

128  Kinh-doanh-géngmbicathodntatca Bai bo
129  Pangkiém tau ca 85
136 Bai bo
131 Kinh doanh thubc bao vé thuc vat 86
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STT hién tai

Nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién

STT mdi

132 Kinh doanh dich vu xtr ly vat thé thudc dién kiém dich thuc vét 87
133 Kinh doanh dich vu khao nghiém thu6c bao vé thuc vat 88
134  Kinhdoanhdichvabiovéthucvat Bai bo
135 Kinh doanh thu6c thu y, vac xin, ché pham sinh hoc, vi sinh 89
vat, hda chat dung trong thu y
136  Kinhdoanhdichvaki-thuatvé-thtry- Bai bo
137 Kinh doanh dich vu xét nghiém, phau thuat dong vat 90
138 Kinh doanh dich vu tiém phong, chan doan bénh, ké don, 91
chra bénh, cham soc sirc khée dong vat
139 Kinh doanh dich vu kiém nghiém, khao nghiém thudc thay 92
(bao gobm thudc tha y, thudc thd y thdy san, vac xin, ché pham
sinh hoc, vi sinh vat, hda chat dung trong thi y, thd y thudy
san)
140 Kinh doanh chan nudi trang trai 93
141 Kinh doanh giét mo gia suc, gia cam 94
142  Kinh-deanhphénbén-San xuat phan bén 95
143 Kinh doanh dich vu khao nghiém phan bén 96
144 : , +Kinh doanh giong 97
vat nuodi, san xuat giong cay trong
145 San xuat, vong dudng gidng thuy san 98
+46 Th-goanh-dichva ko rehitm-eibnescay-tréneeitnevs Bai bo
..
:I'é; “ii-“i T VU ‘G‘:“‘ :‘: ‘v ‘ Baibé
443 ‘AFere e A d eyt ReRie e RS orehiircRdshdrsat Bai bo
0 A a = =
149 Kinh doanh san pham bién doi gen 99
150 Kinh doanh dich vu kham bénh, chira bénh 100
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STT hién tai Nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién STT mai
157 Kinh doanh dugc 101
152  San xuat my pham 102
153 THdoarhhdachatchephamaietcon-trongdtetkhdar Bai bo
154 Kinh doanh thiét biy té 103
+55 H-doarh-diehvaeiédm-ginhvé-sohtie +e-baoeotr Bai bo

S
156 Kinh doanh dich vu tién hanh cong viéc bl xa 104
157 Kinh doanh dich vu ho trg (rng dung nang luong nguyén tr 105
158 Kinh doanh dich vu danh gia su phu hgp 106
159 Kinh doanh dich vu danh gia, tham dinh gia va gidam dinh cong 107
nghe
160 Kinh doanh dich vu dai dién quyén s& hitu tri tué (bao gobm 108
dich vu dai dién quyén tac gia, quyén lién quan, dich vu dai
dién s& hi{ru cdng nghiép va dich vu dai dién quyén doi voi
gidng cay trong)
161 Kinh doanh dich vu phé bién phim 109
162 Kinh doanh dich vu gidam dinh di vat, co vat 110
163 Kinh doanh dich vu 1dp quy hoach, du an, thiét k&, td chirc thi 111
cong, tu van giam sat thi cong du an bao quan, tu bd va phuc
hoi di tich
164 Kinh doanh dich vu ka-ra-0-ké (karaoke), vl truong 112
165 Kinh doanh dich vu I&r hanh 113
166 Kinh doanh hoat dong thé thao clia doanh nghiép thé thao, 114
cau lac b6 thé thao chuyén nghiép
167 Bai bo
168 Kinh doanh dich vu luu tru 115
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STT hien tai

Nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién

STT md&i

169 Kinh doanh di vat, co vat, tri kinh doanh xuat khau di vat, co 116
vat; kinh doanh dich vu bao quan, phuc ché, s6 héa, xay dung
co s& di liéu di vat, co vat
170 Nhép khau hang hda van héa thudc dién quan ly chuyén nganh 117
clia BO Van hoéa, Thé thao va Du lich
174 Kinhdearhdichvabae-tane Bai bo
172 Th-doant S-S Af-doantrtre -a- A Bai bo
+73 Hdoarhdiehvatovan-diéeutra-ddnhreid-datd= Bai bo
174 Hdoartdiehvavépaay hoachkéhoachstrdure &4 Bai bo
175 Kinhdeanhdich-virxéedinhratdgat Bai bo
176 Kinh doanh dich vu do dac va ban dé 118
177 Kinh doanh dich vu du bdo, canh bao khi tugng thuy van 119
178 Kinh doanh dich vu khoan nud&c dudi dat, tham do nudc dudi 120
dat
179 Kinh doanh dich vu khai thac tai nguyén nudc 121
186 th-doantrdich-vihé-troraguyétdinhrdieuhda phanphéitai  Bai bd
nEdyén rude dichvrhe ey et gtrvatr B Sehrtra,
181 Kinh doanh dich vu tham do khoang san 122
182 Khai thac khoang san 123
183  Kinh doanh dich vu van chuyén, x(r ly chat thai nguy hai 124
184  Nhap khau phé liéu 125
185 Kinh doanh dich vu quan trac moéi truong 126
186 Hoat dong kinh doanh clda ngan hang thuong mai 127
187 Hoat dong kinh doanh clia to chirc tin dung phi ngan hang 128
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STT hien tai

Nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién

STT mai

188 Hoat dong kinh doanh cla ngan hang hgp tac xa, quy tin dung 129
nhan dan, té chirc tai chinh vi mé

189 Cung ung dich vu trung gian thanh toan, cung ung dich vu 130
thanh toan khdéng qua tai khoan thanh toan cda khach hang;
cung ung dich vu tién di dong

190 Cung ung dich vu thong tin tin dung 131

+94 Alomubre Bai bo

192 132

+93 Bai bo

194 Kinh doanh san pham, dich vu trung gian, phan tich, tong 133
hop dit lieu

195 Eeear s e e e R —torehop-dtté GOp vao 133

196 Kinh doanh dich vu san d lieu 134

197 Hoat dong cung cap dich vu lién quan dén tai san ma hoa 135

198 Dich vu xtr ly dr liéu ca nhan 136
Hoat ddng dich vu ho tro cap thi thuc clia co sé kinh 137
doanh dugc uy quyén

Muc 137 la nganh, nghé dugc bo sung méi. Véi co sé& kinh doanh d3 lam dich vu ho tro cap
thi thuc trudc ngay 01/3/2027, Chinh pht sé quy dinh cach xr ly chuyén tiép (Piéu 3.2 Luat
sO 24/2026/QH16).

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com - 039 969 0012




DEDICA

—DEDICATED LAWYERS—

NGANH, NGHE Bl CAM

Khi N20 bi duwa vao nhém nganh, nghé cam dau tu kinh doanh

TRU'OC PAY
Khong c6 quy dinh

Piéu 6.1 Luat Pau tu s6 143/2025/QH15
liét ké cac nganh, nghé cam dau tu kinh
doanh tir diém a dén diém |, khong cé
khi N20O.

Cdn cu: Diéu 6.1 Ludt sé 143/2025/QH15
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TU 01/01/2027

Cam kinh doanh khi N20 dung cho
ngudi qua duong hd hap

“m) Kinh doanh khi N20 dé str dung cho
con ngudi qua duong hd hap, trir muc
dich y té, cdbng nghé thuc pham, kiém
nghiém, nghién ciu khoa hoc va muc

dich khac theo quy dinh cua Chinh phu.”

Can cu: Diéu 1.1.a Luat s6 24/2026/QH16
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Lien He V&1 Chung Tol

Poi ngl luat su va chuyén gia phap ly cia DEDICA ludn san

sang ho tro. Hay lién hé ngay dé dudc tu van va cung cap dich
vu phap ly chuyén sau.

Doanh nghiép va Bau tu | Tu Van Phap Ly Thudng Xuyén | Giai quyét tranh chap
Hinh su/Téi pham | Mua ban & sap nhap (M&A) | Nhan hiéu & Ban quyén

e Dia chi

Tang 11, Toa nha A&T, S6 171 Hai Ba Trung,
Phudong Xuan Hoa, TP. H6 Chi Minh

Email
david@dedica-law.com

e bien thoai

+84 39 969 0012

Website

www.dedica-law.com

nhan dé duoc tu van.

_@ Hay goi ngay cho chung t6i hoac dé lai |oi
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	118
	ngành, nghề giữ nguyên
	Không thay đổi một chữ so với danh mục hiện hành.

	ngành, nghề gộp lại thành 7
	Bảy nhóm gộp, ví dụ bốn ngành, nghề về bảo hiểm gộp thành một.

	ngành, nghề chỉ sửa câu chữ
	Sửa dẫn chiếu văn bản và lỗi chính tả, nội dung giữ nguyên.

	ngành, nghề bị bãi bỏ
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	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực của cơ sở kinh doanh được ủy quyền.
	Căn cứ: Điều 1.2 Luật số 24/2026/QH16



	Bảng so sánh Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Giữa Luật Đầu tư 2025 và Luật Đầu tư sửa đổi 2026 (hiệu lực: 01/3/2027)
	STT hiện tại
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	STT mới
	Sản xuất con dấu
	Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)
	Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ
	Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị, thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động
	Kinh doanh súng bắn sơn
	Bãi bỏ
	Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng
	Kinh doanh dịch vụ cầm đồ
	Kinh doanh dịch vụ xoa bóp
	Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

	Bãi bỏ
	Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
	Hành nghề luật sư
	Hành nghề công chứng
	Hành nghề giám định tư pháp
	Hành nghề đấu giá tài sản

	Bãi bỏ
	Hành nghề thừa hành viên

	Bãi bỏ
	Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản

	Bãi bỏ
	Kinh doanh dịch vụ kế toán

	Bãi bỏ
	Kinh doanh dịch vụ kiểm toán
	Kinh doanh hàng miễn thuế

	Bãi bỏ
	Kinh doanh kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ
	STT hiện tại
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	STT mới

	Kinh doanh địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
	Kinh doanh chứng khoán
	Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; dịch vụ hỗ trợ giao dịch trên sàn giao dịch các-bon trong nước
	Kinh doanh bảo hiểm Hoạt động kinh doanh bảo hiểm (không bao gồm dịch vụ phụ trợ bảo hiểm)
	Kinh doanh tái bảo hiểm
	Gộp vào 17
	Môi giới bảo hiểm
	Gộp vào 17
	Đại lý bảo hiểm
	Gộp vào 17
	Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
	Kinh doanh xổ số
	Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Kinh doanh trò chơi có thưởng (bao gồm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino và đặt cược)
	Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
	Kinh doanh ca-si-nô (casino)
	Gộp vào 20
	Kinh doanh đặt cược
	Gộp vào 20
	Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện bổ sung
	Kinh doanh xăng dầu
	Kinh doanh khí

	Bãi bỏ
	Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)
	Kinh doanh tiền chất thuốc nổ
	Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
	STT hiện tại
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	STT mới

	Kinh doanh dịch vụ nổ mìn
	Sản xuất, kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất thuộc danh mục hóa chất, khoáng vật cấm quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 143/2025/QH15; dịch vụ tồn trữ hóa chất; hoạt động tư vấn chuyên ngành hóa chất
	Kinh doanh rượu

	Bãi bỏ
	Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá, trừ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
	Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế
	Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa
	Hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện
	Xuất khẩu gạo
	Kinh doanh khoáng sản

	Bãi bỏ
	Kinh doanh tiền chất công nghiệp
	Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam

	Bãi bỏ
	Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp
	Hoạt động thương mại điện tử: quản lý và vận hành nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử, nền tảng thương mại điện tử tích hợp; chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại
	Hoạt động dầu khí

	Bãi bỏ
	Hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

	Bãi bỏ
	Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề
	STT hiện tại
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	STT mới

	Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
	Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

	Bãi bỏ
	Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
	Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma tuý tự nguyện, cai nghiện thuốc lá, điều trị HIV/AIDS, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện
	Kinh doanh vận tải đường bộ
	Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô
	Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
	Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô
	Kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông

	Bãi bỏ
	Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe
	Kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông
	Kinh doanh vận tải đường thủy

	Bãi bỏ
	Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa
	Đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
	Kinh doanh vận tải biển

	Bãi bỏ
	Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

	Bãi bỏ
	Kinh doanh khai thác cảng biển

	Bãi bỏ
	Kinh doanh vận tải hàng không
	Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay tại Việt Nam
	STT hiện tại
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	STT mới

	Kinh doanh, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, thử nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay khác
	Kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay khác
	Gộp vào 52
	Nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay khác
	Gộp vào 52
	Kinh doanh cảng hàng không
	Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không
	Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không
	Kinh doanh vận tải đường sắt
	Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
	Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm
	Kinh doanh vận tải đường ống

	Bãi bỏ
	Kinh doanh bất động sản
	Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt)

	Bãi bỏ
	Hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng Hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng và chỉ huy trưởng công trường
	Hành nghề khảo sát xây dựng
	Hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
	Hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
	Hành nghề Chỉ huy trưởng công trình
	Gộp vào 60
	Hành nghề kiểm định xây dựng

	Bãi bỏ
	STT hiện tại
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	STT mới
	Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
	Hành nghề tư vấn lập quy hoạch đô thị và nông thôn
	Kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine

	Bãi bỏ
	Kinh doanh dịch vụ bưu chính
	Kinh doanh dịch vụ viễn thông
	Kinh doanh dịch vụ tin cậy
	100
	Hoạt động của nhà xuất bản
	101
	Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì không chứa nhãn hàng hóa
	102
	Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

	Bãi bỏ
	103
	Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội
	104
	Kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet
	105
	Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền
	106
	Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
	107
	Dịch vụ gia công, sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài
	108
	Kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet

	Bãi bỏ
	109
	Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền

	Bãi bỏ
	110
	Kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử
	111
	Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (không bao gồm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự)
	112
	Kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu
	113
	Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
	114
	Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động
	Gộp vào 4
	STT hiện tại
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	STT mới

	115
	Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non Hoạt động giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên
	116
	Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông
	Gộp vào 80
	117
	Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học
	Gộp vào 80
	118
	Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Hoạt động của cơ sở giáo dục nước ngoài và phân hiệu cơ sở giáo dục nước ngoài
	119
	Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên
	Gộp vào 80
	120
	Hoạt động của trường chuyên biệt

	Bãi bỏ
	121
	Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

	Bãi bỏ
	122
	Kiểm định chất lượng giáo dục

	Bãi bỏ
	123
	Khai thác thủy sản
	124
	Kinh doanh thủy sản
	125
	Kinh doanh thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi
	126
	Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

	Bãi bỏ
	127
	Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý môi trường trong chăn nuôi

	Bãi bỏ
	128
	Kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá

	Bãi bỏ
	129
	Đăng kiểm tàu cá
	130
	Đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá

	Bãi bỏ
	131
	Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
	STT hiện tại
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	STT mới

	132
	Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
	133
	Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
	134
	Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

	Bãi bỏ
	135
	Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y
	136
	Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y

	Bãi bỏ
	137
	Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật
	138
	Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật
	139
	Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản)
	140
	Kinh doanh chăn nuôi trang trại
	141
	Kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm
	142
	Kinh doanh phân bón Sản xuất phân bón
	143
	Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón
	144
	Kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi Kinh doanh giống vật nuôi, sản xuất giống cây trồng
	145
	Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
	146
	Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi

	Bãi bỏ
	147
	Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

	Bãi bỏ
	148
	Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi

	Bãi bỏ
	149
	Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen
	150
	Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

	100
	STT hiện tại
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	STT mới
	151
	Kinh doanh dược

	101
	152
	Sản xuất mỹ phẩm

	102
	153
	Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế

	Bãi bỏ
	154
	Kinh doanh thiết bị y tế

	103
	155
	Kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ (bao gồm giám định về quyền tác giả và quyền liên quan, giám định sở hữu công nghiệp và giám định về quyền đối với giống cây trồng)

	Bãi bỏ
	156
	Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

	104
	157
	Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

	105
	158
	Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

	106
	159
	Kinh doanh dịch vụ đánh giá, thẩm định giá và giám định công nghệ

	107
	160
	Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm dịch vụ đại diện quyền tác giả, quyền liên quan, dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng)

	108
	161
	Kinh doanh dịch vụ phổ biến phim

	109
	162
	Kinh doanh dịch vụ giám định di vật, cổ vật

	110
	163
	Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch, dự án, thiết kế, tổ chức thi công, tư vấn giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích

	111
	164
	Kinh doanh dịch vụ ka-ra-ô-kê (karaoke), vũ trường

	112
	165
	Kinh doanh dịch vụ lữ hành

	113
	166
	Kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

	114
	167
	Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

	Bãi bỏ
	168
	Kinh doanh dịch vụ lưu trú

	115
	STT hiện tại
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	STT mới
	169
	Kinh doanh di vật, cổ vật, trừ kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật; kinh doanh dịch vụ bảo quản, phục chế, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu di vật, cổ vật

	116
	170
	Nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	117
	171
	Kinh doanh dịch vụ bảo tàng

	Bãi bỏ
	172
	Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)

	Bãi bỏ
	173
	Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

	Bãi bỏ
	174
	Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

	Bãi bỏ
	175
	Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

	Bãi bỏ
	176
	Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

	118
	177
	Kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

	119
	178
	Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất

	120
	179
	Kinh doanh dịch vụ khai thác tài nguyên nước

	121
	180
	Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ra quyết định điều hòa, phân phối tài nguyên nước; dịch vụ hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa

	Bãi bỏ
	181
	Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

	122
	182
	Khai thác khoáng sản

	123
	183
	Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

	124
	184
	Nhập khẩu phế liệu

	125
	185
	Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

	126
	186
	Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

	127
	187
	Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

	128
	STT hiện tại
	Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	STT mới
	188
	Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

	129
	189
	Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng; cung ứng dịch vụ tiền di động

	130
	190
	Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

	131
	191
	Hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng

	Bãi bỏ
	192
	Kinh doanh vàng, trừ vàng trang sức, mỹ nghệ

	132
	193
	Đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên

	Bãi bỏ
	194
	Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian, phân tích, tổng hợp dữ liệu
	133
	195
	Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phân tích, tổng hợp dữ liệu
	Gộp vào 133
	196
	Kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu

	134
	197
	Hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa

	135
	198
	Dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân

	136
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực của cơ sở kinh doanh được ủy quyền
	137
	Mục 137 là ngành, nghề được bổ sung mới. Với cơ sở kinh doanh đã làm dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực trước ngày 01/3/2027, Chính phủ sẽ quy định cách xử lý chuyển tiếp (Điều 3.2 Luật số 24/2026/QH16).

	NGÀNH, NGHỀ BỊ CẤM
	Khí N2O bị đưa vào nhóm ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

	TRƯỚC ĐÂY
	Không có quy định
	Điều 6.1 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 liệt kê các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh từ điểm a đến điểm l, không có khí N2O.
	Căn cứ: Điều 6.1 Luật số 143/2025/QH15



	TỪ 01/01/2027
	Cấm kinh doanh khí N2O dùng cho người qua đường hô hấp
	“m) Kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của Chính phủ.”
	Căn cứ: Điều 1.1.a Luật số 24/2026/QH16
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